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Câu 1. Lập trình là:
A. mô tả dữ liệu và diễn đạt các thao tác của thuật toán.
B. sử dụng cấu trúc dữ liệu để mô tả dữ liệu.
[bookmark: _GoBack]C. sử dụng cấu trúc dữ liệu và các câu lệnh của ngôn ngữ lập trình cụ thể để mô tả dữ liệu và diễn đạt các thao tác của thuật toán.
D. sử dụng cấu trúc dữ liệu để diễn đạt các thao tác của thuật toán.
Câu 2. Tên nào sau đây trong ngôn ngữ Python là đặt đúng theo quy cách:
A. Bai#1 			B. Bai   1			C. 1.Bai 1			D. Bai1
Câu 3. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về biến?
A. Biến là đại lượng được đặt tên, dùng để lưu trữ giá trị và giá trị có thể được thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình.
B. Biến là đại lượng bất kì.
C. Biến là đại lượng không thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình.
D. Biến là đại lượng được đặt tên, dùng để lưu trữ giá trị và giá trị không thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình.
Câu 4. Tên nào sau đây trong ngôn ngữ Python là đặt sai theo quy cách:
A. Bai#1			B. Bai1		C. _Bai1			D. Bai1_
Câu 5. Để chú thích 1 dòng trong python:
A. Đặt dấu # ở đầu dòng cần chú thích.
B. Đặt dòng cần chú thích trong cặp ngoặc {}.
C. Đặt dấu @ ở đầu dòng cần chú thích.
D. Đặt dấu # ở cuối dòng cần chú thích.
Câu 6. Bài toán giải phương trình bậc nhất ax+b=0 có các biến là:
A. a,b,x		B. a, b				C. x			D. b,x
Câu 7. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về các câu lệnh trong Python?
A. Python quy định mỗi câu lệnh nên được viết trên một dòng riêng biệt, kết thúc bằng dấu “;”.
B. Python quy định các câu lệnh nên được viết trên một dòng.
C. Python quy định các câu lệnh nên được viết trên một dòng, kết thúc bằng dấu “;”
D. Python quy định mỗi câu lệnh nên được viết trên một dòng riêng biệt.
Câu 8. Phát biểu nào sau đây là đúng:
A. Tất cả các biến dùng trong chương trình đều phải đặt tên cho chương trình dịch biết để lưu trữ và xử lí.
B. Tất cả các biến dùng trong chương trình không cần phải đặt tên.
C. Python có quy định chặt chẽ phải có phần khai báo và phần thân chương trình như Pascal.
D. Python yêu cầu sử dụng dấu “;” khi kết thúc câu lệnh.
Câu 9. Chương trình Python là một tệp văn bản có đuôi mặc định là:
A. .pas			B. .py				C. .exe			D. .doc
Câu 10. Khi viết t=5+6 thì t thuộc kiểu:
A. Số nguyên		B. Số thực			C. Kiểu logic			D. Số phức
Câu 11. Khi viết s=’ha noi’ thì biến s thuộc kiểu: 
A. Số nguyên		B. Số thực			C. Kiểu logic			D. Kiểu kí tự
Câu 12.  Khi viết y=2.5 thì biến y thuộc kiểu:
A. Số nguyên		B. Số thực			C. Kiểu logic			D. Số phức
Câu 13. Kiểu logic với giá trị đúng viết là:
A. False			B. false			C. true				D. True
Câu 14. Biến s được dùng để chứa các kí tự trong phạm vi từ ‘a’ đến ‘z’ thì biến s thuộc kiểu:
A. bool			B. float			C. int				D. str
Câu 15. Số b được dùng để tính toán các số nguyên trong phạm vi từ 10 đến 200 thì b thuộc kiểu:
A. bool			B. float			C. int				D. str
Câu 16. Số c được dùng để lưu tổng (2.5+1.2) thì c thuộc kiểu:
A. bool			B. float			C. int				D. str
Câu 17. Số z được dùng để chứa 2 giá trị True hoặc False thì z thuộc kiểu:
A. bool			B. float			C. int				D. str
Câu 18. Kiểu logic với giá trị sai viết là:
A. False			B. false			C. true				D. True
Câu 19. Khi viết x=True, hoặc x=False thì x thuộc kiểu:
A. int				B. float			C. bool			D. str
Câu 20.Để khai báo biến x kiểu thực ta viết:
A. x=5			B. x =0.2			C. x:5				D. x==5
Câu 21. Để khai báo biến z kiểu logic ta viết:
A. x=fasle			B. z=true			C. x:=bool			D. z=True
Câu 22. Cho đoạn chương trình sau:
a=10
print(a)
Biến a thuộc dữ liệu kiểu:
A. int				B. float			C. bool			D. str
Câu 23. Cho đoạn chương trình sau:
b=3.5
print(b)
Biến b thuộc dữ liệu kiểu:
A. int				B. float			C. bool			D. str
Câu 24. Cho đoạn chương trình sau:
kt=False
print(kt)
Biến kt thuộc dữ liệu kiểu:
A. int				B. float			C. bool			D. str
Câu 25. Biến k thuộc số kiểu thực, cách khai báo nào sau đây là sai:
A. t=float			B. t:float			C. t=8.2			D. t=6.5
Câu 26. Biểu thức [(x+y)*z]-(x2-y2) chuyển sang Python là:
A. ((x+y)*z)-(x2-y2)					C. ((x+y)*z)-(x2-y2)
B. ((x+y)*z)-(x*x-y*y) 				D. (x+y)*z-x*x-y*y
Câu 27. Trong phép toán số học với số nguyên, phép toán lấy phần dư trong Python là:
A. %				B. mod			C. //			D. div
Câu 28. Trong phép toán số học với số nguyên phép toán lấy phần nguyên trong Python là:
A. %				B. mod			C. //			D. div
Câu 29. Trong phép toán quan hệ phép so sánh bằng trong Python được viết là:
A. ==				B. =			C. <=				D. >=
Câu 30. Trong phép toán quan hệ phép so sánh lớn hơn hoặc bằng trong Python được viết là:
A. ==				B. =			C. <=				D. >=
Câu 31. Trong phép toán quan hệ phép khác trong Python được viết là:
A. ==			B. !=			C. #			D. <>
Câu 32. x2 được biểu diễn trong Python là:
A. x**2		B. x*2			C. x2			D.x**
Câu 33. Trong Python câu lệnh gán có dạng:
A. <tên biến> :=<biểu thức>			C. <tên biến> ==<biểu thức>
B. <tên biến> =<biểu thức>			D. <tên biến> =<biểu thức>
Câu 34. Trong Python khi viết x+=2 có nghĩa là:
A. Giảm x đi 2 đơn vị				C. Tăng x lên 1 đơn vị
B. Tăng x lên 2 đơn vị				D. X giữ nguyên giá trị
Câu 35. Trong Python, để nhập vào số nguyên n từ bàn phím, ta dùng lệnh sau:
A. n = int(input(ˈchuỗi thông báo: ˈ))		C. n = (ˈchuỗi thông báoˈ)
B. n = (input(ˈchuỗi thông báoˈ))			D. int(input(ˈchuỗi thông báo: ˈ))
Câu 36. Trong Python, để nhập vào số thực n từ bàn phím, ta dùng lệnh sau:
A. n = int(input(ˈchuỗi thông báo: ˈ))		C. n = (ˈchuỗi thông báo: ˈ)
B. n = (input(ˈchuỗi thông báo: ˈ))		D. n=float(input(ˈchuỗi thông báo: ˈ))
Câu 37. Để đưa dữ liệu ra màn hình, Python cung cấp hàm chuẩn:
A. print(<danh sách kết quả ra>)			C. write(<danh sách kết quả ra>)
B. cout(<danh sách kết quả ra>)			D. <<(<danh sách kết quả ra>)
Câu 38. Để đưa ra màn hình dòng chữ “xin chào” trong Python ta dùng lệnh:
A. print(xin chao)					C. input (xin chao)
B. print(‘xin chao’)					D. input(‘xin chao’)
Câu 39. Để đưa ra màn hình số 1 và 2 trên cùng 1 dòng trong Python ta dùng lệnh:
A. print(‘1’)
     Print(‘2’)
B. print(‘1’)
     Print(‘2’,end=’’)
C. print(‘1,2’)
D. print(‘1’,end=’’)
     Print(‘2’)
Câu 40. Để nhập vào 2 số nguyên a, b mỗi số trên 1 dòng trong Python ta dùng lệnh:
A. a=int(input())
    b=int(input())
B. a=float(input())
    b=float(input())
C. a,b=map(int,input().split())
D. a,b=map(float,input().split())
Câu 41. Để nhập vào 2 số thực a,b mỗi số trên 1 dòng trong Python ta dùng lệnh:
A. a=int(input())
      b=int(input())
B. a=float(input())
      b=float(input())
C. a,b=map(int,input().split())
D. a,b=map(float,input().split())
Câu 42. Để soạn thảo chương trình ta chọn:
A. Mennu File → New File (CTRL + N)				C. Mennu File → Save As 
B. Mennu File → File open (CTRL + O)				D. Mennu File → Save (CTRL + S)
Câu 43. Để lưu chương trình vào đĩa ta chọn:
A. Mennu File → New File (CTRL + N)				C. Mennu File → Close
B. Mennu File → File open (CTRL + O)				D. Mennu File → Save (CTRL + S)
Câu 44. Sau khi soạn thảo xong chương trình, để dịch và chạy thử chương trình, ta nhấn phím:
A. F2			B. F3			C. F5			D. F1
Câu 45. Sau khi soạn thảo xong chương trình, để dịch và chạy thử chương trình, ta chọn menu:
A. ALT + F4			B. Save		C. Ctrl + F4		D. Run → Run Modulle
Câu 46. Để đóng cửa sổ chương trình ta nhấn tổ hợp phím:
A. ALT + F4						C. Ctrl + N
B. File ⟶ Save					D. Run → Run Modulle
Câu 47. Thoát khỏi môi trường Python IDLE ta nhấn:
A. File → Exit					C. Ctrl + N
B. Save						D. Run → Run Modulle
Câu 48. Để mở file đã có trên đĩa ta dùng tổ hợp phím:
A. ALT + F4			B. Ctrl + O			C. Ctrl + S			D. Ctrl + N
Câu 49. Để lưu lại file trên đĩa với tên gọi khác ta chọn:
A. File ⟶ Save As		B. File ⟶ Save      		C. Ctrl + S			D. File ⟶ New
Câu 50. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về “hằng”?
A. Hằng là đại lượng thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình.
B. Hằng là các đại lượng có giá trị không thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình. Bao gồm: Hằng số học, hằng lôgic, hằng xâu.
C. Hằng là đại lượng bất kì.
D. Hằng không bao gồm: số học và lôgic.
Câu 51. Hãy cho biết biểu diễn nào dưới đây không phải là biểu diễn hằng trong Python:
A. ‘bai1’		B. 23			C. True		D. 2a
Câu 52. Hãy cho biết biểu diễn nào dưới đây là biểu diễn hằng trong Python:
A. bai1#		B. 23@		C. False		D. 2ab
Câu 53. Hành vi nào xấu khi giao tiếp trên mạng?
A. Đưa thông tin sai lệch lên mạng.			C. Vi phạm bản quyền khi sử dụng dữ liệu.
B. Gửi thư rác, tin rác.					D. Cả 3 ý trên.
Câu 54. Đưa thông tin không phù hợp lên mạng có thể bị coi là vi phạm gì?
A. Vi phạm pháp luật.					C. Tùy theo nội dung và hậu quả.
B. Vi phạm đạo đức.					D. Không vi phạm.
Câu 55. Công bố thông tin cá nhân hay tổ chức mà không được phép là loại hành vi vi phạm gì?
A. Vi phạm đạo đức.					C. Cả A và B.
B. Vi phạm pháp luật.					D. Không vi phạm.
Câu 56. Vấn đề tiêu cực có thể nảy sinh khi tham gia hoạt động nào trên mạng?
A. Tranh luận trên facebook.			C. Đăng bài viết, ảnh không đúng về cá nhân khác.
B. Gửi thư điện tử.					D. Cả 3 ý trên.
Câu 57. Luật An ninh mạng được Quốc hội Việt Nam ban hành vào năm nào?
A.1998.		B. 2008.		C. 2018.			D. 2017.
Câu 58. Hành vi nào sau đây không là hành vi vi phạm pháp luật về chia sẻ thông tin?
A. Chia sẻ tin tức của trang báo Lao Động lên trang cá nhân Facebook.
B. Chia sẻ văn hoá phẩm đồi truỵ trên mạng.
C. Đăng tin sai sự thật về người khác lên Zalo.
D. Phát tán video độc hại lên mạng.
Câu 59. Quyền tác giả là gì?
A. Quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm mình sáng tạo ra hoặc sở hữu.
B. Quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm mình không sáng tạo ra hoặc không sở hữu.
C. Quyền của tất cả mọi người đối với tác phẩm mình sáng tạo ra hoặc sở hữu.
D. Không có quyền tác giả.
Câu 60. Ngày 25 tháng 6 năm 2019, Quốc hội Việt Nam ban hành Luật gì quy định quyền tác giả đối với tác phẩm?
A. Luật tác giả.						C. Luật sở hữu trí tuệ.
B. Luật sở hữu.						D. Luật trí tuệ.
Câu 61. Luật Sở hữu trí tuệ bao gồm quyền thân nhân và quyền:
A. Sở hữu.			B. Trí tuệ.		C. Tài sản.			D. Giá trị.
Câu 62. Hoạt động nào dưới đây vi phạm bản quyền?
A. Mạo danh tác giả.
B. Sửa chữa, chuyển thể phần mềm mà không được phép của tác giả.
C. Sử dụng phần mềm lậu.
D. Cả 3 ý trên.
Câu 63. Dùng câu lệnh print và kí tự nào để viết được đoạn văn xuống dòng giữa xâu?
A. Cặp dấu nháy đơn.				 C. Cặp dấu nháy kép.
B. Cặp ba dấu nháy kép.				D. Không thể thực hiện được.
Câu 64. Chọn phát biểu đúng khi nói về môi trường lập trình Python?
A. Chế độ soạn thảo có dấu nhắc.
B. Ngoài chế độ gõ lệnh trực tiếp và soạn thảo còn có các chế độ khác
C. Chế độ gõ lệnh trực tiếp thích hợp cho việc tính toán và kiểm tra nhanh các lệnh
D. Chế độ gõ lệnh trực tiếp có con trỏ soạn thảo
Câu 65: Phát biểu nào sau đây sai khi nói về python?
A. Python là ngôn ngữ lập trình bậc cao.
B. Python có mã nguồn mở thu hút được nhiều nhà khoa học cùng phát triển.
C. Python có các lệnh phức tạp nên không phổ biến trong giáo dục.
D. Python có các câu lệnh khá gần ngôn ngữ tự nhiên.
Câu 66: Output của lệnh sau là:
print(1+ 2 + 3+ 4)
A. 10.			B. 15.				C. 1 + 2 + 3 + 4.		D. 1 + 2 + 3.
Câu 67. Câu lệnh sau bị lỗi ở đâu?
>>> 3 + * 5
A. 3 .			B. + hoặc *.			C. *.				D. Không có lỗi.
Câu 68. Giá trị của biểu thức Python sau sẽ là bao nhiêu?
6 – 6 / 2 + 4 * 5 – 6 / 2
A. 17.				B. 20.				C. 18.			D. 19.
Câu 69. Thứ tự thực hiện các phép tính trong Python ở đáp án nào đúng?
A. /, -, +, *.						C. Từ trái sang phải.
B. (*, /), (+, -).					D. (+, -), (*, /).
Câu 70. Điều nào sau đây được sử dụng để xác định một khối mã trong ngôn ngữ Python?
A. Thụt lề.		B. Nháy “ ”.			C. Dấu ngoặc ( ).		D. Dấu ngoặc [ ].
Câu 71. Giá trị của biểu thức Python sau sẽ là bao nhiêu?
4 + 15 / 5
A. 7.			B. 2.			C. 4.				D. 1.
Câu 72. Ai đã phát triển Ngôn ngữ lập trình Python?
A. Wick van Rossum.				C. Guido van Rossum.
B. Rasmus Lerdorf.					D. Niene Stom.
Câu 73. Ngôn ngữ Python được ra mắt lần đầu vào năm nào?
A. 1995.		B. 1972.		C. 1981.			D. 1991
Câu 74. Đâu là quy tắc đúng khi đặt tên biến cho Python?
A. Tên biến có thể bắt đầu bằng dấu gạch dưới “_”
B. Có thể sử dụng keyword làm tên biến
C. Tên biến có thể bắt đầu bằng một chữ số
D. Tên biến có thể có các kí hiệu @, #, %, &,…
Câu 75. Trong ngôn ngữ lập trình Python, từ khoá và tên:
A. Có ý nghĩa như nhau.
B. Người lập trình phải tuân theo quy tắc đặt tên.
C. Có thể trùng nhau.
D. Cả ba đáp án trên đều đúng.
Câu 76. Trong ngôn ngữ Python, tên nào sau đây đặt sai theo quy tắc?
A. 10tinhoc.			B. tinhoc10.			C. tin_hoc.		D. _11.
Câu 77. Tên biến nào sau đây là đúng trong Python?
A. –tich.			B. tong@.		C. 1_dem.			D. ab_c1.
Câu 78. Tìm lỗi sai trong khai báo biến nguyên Max sau đây?
Max = 2021:
A. Dư dấu (=)					C. Dư dấu (:)
B. Tên biến trùng với từ khoá			D. Câu lệnh đúng
Câu 79. Để tính diện tích đường tròn bán kính R, với pi = 3,14, biểu thức nào sau đây trong Python là đúng?
A. S:=R*R*pi.				C. S:=2(R)*pi.
B. S=R*R*pi.				D. S:=R2*pi.
Câu 80. Kết quả của dòng lệnh sau
>>x=6.7
>>type(x)
A. int.			B. float.			C. string.		D. double.
Câu 81. Lệnh nào dùng để nhận biết kiểu dữ liệu của biến trong python?
A. type().		B. int().			C. size().			D. abs().
Câu 82. Xác định kiểu của biểu thức sau?
“34 + 28 – 45 ”
A. int.			B. float.			C. bool.			D. string.
Câu 83. Xác định kiểu và giá trị của biểu thức sau
4 + 5*6-34 >5*8-2
A. bool, True.				C. bool, False.
B. bool, true.					D. không xác định, false
Câu 84. Câu lệnh sau bị lỗi không?
>>int(10.5)
A. Không có lỗi				C. Không xác định
B. Câu lệnh có lỗi				D. Cả 3 phương trên đều sai
Câu 85. Để nhập giá trị số thực cho biến x bạn An viết câu lệnh như sau:
>>x = input(“Nhập số thực x: ”)
Câu lệnh trên đúng theo yêu cầu đặt ra chưa?
A. Chương trình chạy đúng.
B. Chương trình báo lỗi không chạy.
C. Không xác định được lỗi.
D. Chương trình vẫn chạy nhưng không đúng yêu cầu đặt ra .






















































































